
 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương, học sinh cần phải làm gì? 

A. Lười lao động, ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ. 

B. Siêng năng, kiên trì học tập và rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau.  

C. Tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng, góp phần vào sự phát triển của quê hương.  

D. Cả hai phương án B, C đều đúng. 

Câu 2: Đâu là nội dung KHÔNG thể hiện sự tự hào với truyền thống quê hương? 

A. Giới thiệu với mọi người về lễ hội truyền thống của quê mình. 

B. Không quan tâm đến truyền thống tốt đẹp của những vùng miền, địa phương khác. 

C. Tích cực học tập và tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. 

D. Giữ gìn và bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường, ở những nơi công cộng 

Câu 3: Nội dung nào dưới đây nói về truyền thống tốt đẹp của quê hương ? 

A. Truyền thống yêu thương con người.  B. Truyền thống cần cù lao động.  

C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.  D. Cả A, B, C đều đúng.  

Câu 4: Câu ca dao, tục ngữ nào KHÔNG nói về di sản văn hoá của Việt Nam? 

A. Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng Ba. 

B. Cổ Loa là đất Đế Kinh/ Trông ra lại thấy tòa thành Tiên xây. 

C. Đà Nẵng tàu lớn vào ra/ Hội An phố xá đông người bán buôn. 

D. Anh về học lấy chữ hương/ Chín trăng em đợi, mười thu em chờ. 

Câu 5: Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, trường Vĩ tổ chức buổi tham quan Đền thờ 

thầy Chu Văn An. Trong buổi tham quan, Vĩ phát hiện có một nhóm bạn đua nhau thả tiền 

giấy vào giếng Ngọc trong khi bên cạnh có biển ghi cấm thả tiền xuống giếng. Nếu là Vĩ, em 

sẽ làm gì trong trường hợp này? 

A. Nhắc nhở các bạn không thả tiền xuống giếng, nếu còn tiếp tục sẽ báo thầy cô dẫn đoàn. 

B. Tham gia cùng mọi người thả tiền xuống giếng. 

C. Đợi các bạn thả xong mới báo các thầy cô dẫn đoàn hoặc ban quản lí khu di tích. 

D. Nhắc nhở hời hợt cho có rồi bỏ đi. 

Câu 6: Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về sự cảm thông? 

A. Tất cả mọi lỗi lầm đều có thể bỏ qua nếu biết cảm thông. 

B. Người biết cảm thông và thấu hiểu sẽ biết cách ứng xử phù hợp. 

C. Chỉ những người giỏi giang mới biết cách cảm thông. 

D. Người biết cảm thông thì luôn phải chịu thiệt thòi. 

Câu 7: Nhà ông T muốn xây một căn nhà trên khu đất mới mua. Trong lúc đào móng, ông vô 

tình phát hiện một số hiện một bộ lư cổ có niên đại cách đây 300 năm. Theo em, ông T lên làm 

gì với cổ vật này? 

A. Giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền. B. Mang ra đình thờ thần. 

C. Giữ lại để thờ hoặc trung bày trong nhà D. Cho người khác. 

Câu 8: Đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của người đó là nội 

dung thể hiện khái niệm nào dưới đây? 

A. Quan tâm.  B. Cảm thông. C. Chia sẻ. D. Yêu thương. 

Câu 9: Nội dung nào dưới đây là hủ tục của quê hương cần được xoá bỏ? 

A. Nhân ái B. Tảo hôn. C. Hiếu học. D. Tôn sư trọng đạo.  

Câu 10: Quan tâm là thường xuyên chú ý đến 

A. Mọi người và sự việc xung quanh. B. Những vấn đề thời sự của xã hội. 

C. Những người thân trong gia đình. D. Một số người thân thiết của bản thân. 

Câu 11: Những sản phẩm vật chất, tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu 

truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác được gọi là gì?  

A. Di vật, cổ vật B. Bảo vật quốc gia.  C. Di sản văn hóa. D. Di sản lịch sử.  
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Câu 12: Vì sao con người cần quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nhau ? 

A. Giúp người gặp khó khăn tạo thành sức mạnh to lớn, nghị lực, niềm tin vào một ngày mai 

tươi sáng hơn.   

B. Giúp mọi người gần gũi, gắn bó hơn và là cầu nối giữa người với người tạo dựng mối quan 

hệ tốt đẹp.   

C. Gia đình êm ấm, hạnh phúc; đất nước sẽ phồn vinh và thịnh vượng hơn; xã hội văn mình, 

tốt đẹp.  

D.  Tất cả các đáp án trên. 

Câu 13: Câu tục ngữ, thành ngữ nào dưới đây KHÔNG phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm 

thông và chia sẻ với người khác?  

A. Chị ngã em nâng.   B. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. 

C. Nhường cơm, sẻ áo.  D. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.  

Câu 14: Nhận định nào dưới đây KHÔNG đúng khi bàn về tự giác, tích cực trong học tập? 

A. Người tự giác, tích cực thường sẽ thành công trong cuộc sống. 

B. Tự giác, tích cực trong học tập giúp chúng ta chủ động, sáng tạo. 

C. Tự giác, tích cực trong học tập giúp chúng ta không ngừng tiến bộ trong học tập. 

D. Chỉ những người yếu kém mới cần tích cực, tự giác trong công việc. 

Câu 15: Nhận định nào dưới đây đúng khi bàn về tự giác, tích cực trong học tập? 

A. Chỉ những người nghèo mới cần tự giác. 

B. Tự giác, tích cực góp phần tạo nên những thành công. 

C. Tự giác là lối sống vốn có của mỗi người, không cần rèn luyện. 

D. Tích cực trong công việc thường phải chịu nhiều thiệt thòi. 

Câu 16:  Để rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập, chúng ta cần phải làm việc nào dưới 

đây? 

A. Đi chơi thường xuyên. B. Chỉ dành thời gian cho những môn học yêu thích. 

C. Lập kế hoạch thực hiện rõ ràng. D. Trốn học đi quán net. 

Câu 17: Kì thi gần đến, dù M chưa ôn bài nhưng vẫn cắm cúi chơi game. Nếu em là bạn M, em 

sẽ làm gì? 

A. Không quan tâm.   B. Khuyên M học cùng mình. 

C. Chơi game cùng M.  D. Rủ M đi ra ngoài chơi.  

Câu 18:  Câu ca dao tục ngữ nào dưới đây nói lên tinh thần học tập tự giác tích cực? 

A. Kìa ai học sách thánh hiền/Lắng tai nghe lấy cho chuyên ân cần. 

B. Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 

C. Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

D. Ai ơi bưng bát cơm đầy/Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. 

Câu 19: Hành vi nào sau đây KHÔNG thể hiện sự quan tâm chia sẻ ?  

A. Thấy người bị tai nạn không giúp. 

B. Nấu cháo, mua thuốc khi mẹ ốm. 

C. Cổ vũ nhiệt tình khi đồng đội tham gia thi đấu thể thao. 

D. Thường xuyên gọi điện thăm hỏi ông bà. 

Câu 20: Biểu hiện của người giữ chữ tín là gì? 

A. Không giữ đúng lời hứa, coi trọng lòng tin của người khác đối với mình. 

B. Biết giữ lời hứa, đúng hẹn, trung thực, hoàn thành nhiệm vụ. 

C. Luôn luôn giữ đúng lời hứa trong mọi hoàn cảnh và đối với tất cả mọi người. 

D. Luôn biết giữ lời hứa và tin tưởng lẫn nhau trong quá trình làm việc. 

Câu 21: Tự giác học tập là: 

A. Hỏi bài cô khi chưa hiểu.  B. Chỉ học ở lớp. 
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C. Chỉ quan tâm bản thân.   D. Tham gia các buổi đi chơi. 

Câu 22: Câu nói “Nói lời phải giữ lấy lời/ Đừng như con bướm đậu rồi lại bay” thể hiện điều 

gì? 

A. Dũng cảm. B. Giữ chữ tín. C. Tích cực học tập.  D. Tiết kiệm. 

Câu 23: Theo em, thế nào là quản lí tiền hiệu quả? 

A. Biết sử dụng tiền một cách hợp lí, không tiêu xài phung phí. 

B. Chỉ mua những thứ mình thật sự thích. 

C. Mua những thứ mình cần cho cuộc sống. 

D. Sồng dè bỉu, chi li từng đồng. 

Câu 24: Khi biết giữ chữ tín, chúng ta sẽ : 

A. Mất thời gian, công sức để thực hiện lời hứa.  

B. Khó hợp tác với nhau trong công việc.  

C. Chịu nhiều thiệt thòi vì bị người khác lợi dụng. 

D. Nhận được sự tin tưởng của người khác.  

Câu 25: Một nhóm bạn hẹn nhau đi chơi cuối tuần và hẹn nhau 7h sáng chủ nhật xuất phát. Vì 

ngủ quên nên 7h bạn T mới chuẩn bị đến điểm hẹn, bạn H xuất phát từ 6h30p và 6h50 đã có 

mặt tại điểm hẹn, bạn M xuất phát từ 6h40p nhưng do qua đón N đi cùng nên 7h15p mới có 

mặt tại điểm hẹn. Trong trường hợp này, chủ thể nào không giữ chữ tín?  

A. Bạn T. B. Bạn H. C. Bạn M. D. Bạn N.  

Câu 26: Nhận định nào sau đây là KHÔNG đúng khi nói về đức tính giữ chữ tín? 

A. Người biết giữ chữ tín sẽ được mọi người yêu quý, kính nể và dễ dàng hợp tác với nhau 

B. Người không giữ chữ tín sẽ không được mọi người tin tưởng và khó có được các mối quan 

hệ thân thiết, tích cực.  

C. Chữ tín trong cuộc sống chỉ quan trọng với một số người.   

D. Việc giữ chữ tín giúp chúng ta có thêm ý chí, nghị lực và tự hoàn thiện bản thân. 

Câu 27: T còn là học sinh và thường được bố mẹ cho rất nhiều tiền tiêu vặt, nhưng cứ đến giữa 

tháng là T đã tiêu hết số tiền đó nhanh như vậy. Theo em, một trong những nguyên nhân nào 

khiến T tiêu hết số tiền đó nhanh như vậy? 

A. Vì T chưa biết chi tiêu hợp lí.  B. Vì T mua toàn đồ không cần thiết. 

C Vì T  mua sắm không kiểm soát. D. Vì T mua sắm mà không suy nghĩ. 

Câu 28: Theo em việc quản lí tiền hiệu quả có ý nghĩa như thế nào? 

A.  Giúp ta chủ động chi tiêu hợp lí, rèn luyện tiết kiệm, dự phòng cho trường hợp khó khăn và 

đầu tư cho tương lai.  

B. Giúp chúng ta thành người giàu có. 

C. Sống chi li, ích kỉ với người khác và với chính bản thân mình. 

D. Có nhiều tiền, có thể cho người khác tiền mà không cần lấy lại. 

Câu 29: Lễ hội nào sau đây là truyền thống tốt đẹp của quê hương Việt Nam? 

A. Lễ hội Áo dài. B. Lễ hội hoa anh đào.    C. Lễ hội núi tuyết. D. Lễ hội té nước. 

Câu 30: Câu tục ngữ “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” nói về truyền thống tốt đẹp nào của dân 

tộc Việt Nam? 

A. Truyền thống hiếu thảo.  B. Truyền thống tôn sư trọng đạo. 

C. Truyền thống yêu nước.  D. Truyền thống hiếu học. 

 II. TỰ LUẬN 

Câu 1: 

a. Thế nào là chữ tín? Giữ chữ tín sẽ mang lại ý nghĩa như thế nào? 
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b. Cho tình huống: T mượn C quyển truyện và hứa sẽ trả bạn sau một tuần. Nhưng do bận tập 

văn nghệ để tham gia biểu diễn nên T chưa kịp đọc. T nghĩ “Chắc C đã đọc truyện rồi” nên bạn 

vẫn giữ lại, bao giờ đọc xong sẽ trả.” 

  Theo em, bạn T có phải là người biết giữ chữ tín không? Vì sao?  

Câu 2: Gia đình bạn T sống ở thành phố, bố mẹ T thường xuyên bận rộn với công việc nên khó 

sắp xếp được thời gian để đưa anh em của T về thăm ông bà nội thường xuyên. Bố mẹ T dặn T 

thời gian rảnh rỗi thì gọi điện về để hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông bà nhưng T cho rằng 

việc đó là không cần thiết mà phải về quê thăm ông bà thì mới đúng. 

a. Em có nhận xét gì về suy nghĩ của bạn T? 

b. Nếu em là bạn của T em sẽ làm gì trong tình huống này? 

Câu 3: Chủ nhật, T ngủ nướng tới trưa,sau đó thức dậy ăn cơm và chơi điện tử. Buổi chiều, T 

sang nhà H, thấy bạn đang bận rộn lau nhà và chuẩn bị nấu ăn cho gia đình, T bảo: “Sao Chủ 

nhật mà bạn cũng bận? Cả tuần đã học hành vất vả rồi. Bạn bỏ đó đi,để người lớn làm,đi chơi 

với mình". 

H vẫn lau nhà đều tay và đáp: “T ơi, mình cũng muốn đi cùng bạn nhưng hôm nay mẹ mình 

mệt nên mình phải ở nhà. Mẹ vất vả nhiều rồi, lại bị bệnh nên mình phải quan tâm,chia sẻ công 

việc giúp mẹ ...”. 

Nghe H nói, T chợt nhớ ra từ sáng đến giờ không biết bà của mình đã ăn cơm chưa,chỉ thấy bà 

nằm trên giường, đắp chăn vì bà đã ốm mấy ngày nay. 

T suy nghĩ và nói với H: “Ừ,bạn làm việc nhà đi,mình cũng phải về làm việc của nhà mình”. 

a. Nêu suy nghĩ của em về việc làm củaTtrong tình huống trên. 

b. Hãy kể lại những hành động,lời nói thể hiện sự quan tâm,cảm thông và chia sẻ của em với 

bố mẹ,người thân trong gia đình. 

 

Yên Viên, ngày 11 tháng 12 năm 2023 
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